              SỞ GD & ĐT TPHCM                        ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC: 2022-2023
   TRƯỜNG TH, THCS VÀ THPT                                         MÔN: VẬT LÍ – LỚP 10
               SÀI GÒN - GIA ĐỊNH                              Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

Họ và tên HS:


Lớp:
 

Câu 1: (2,0 điểm)  Viết công thức tính gia tốc, vận tốc, quãng đường, độc lập thời gian trong chuyển động thẳng biến đổi đều. Giải thích các đại lượng a, v0, v, t, S có mặt trong các công thức trên?
Câu 2: (1,5 điểm) Sự rơi tự do là gì? Đặc điểm của sự rơi tự do? Gia tốc rơi tự do kí hiệu là gì và có giá trị là bao nhiêu?
Câu 3: (1,5 điểm) : Chuyển động ném ngang có quỹ đạo như thế nào? Viết công thức tính thời gian rơi và tầm xa của vật ném ngang? 
Câu 4: (2,0 điểm)  Một ô tô đang chạy với tốc độ v0 = 9 m/s, bỗng tăng tốc chuyển động thẳng nhanh dần đều, sau thời gian t = 40 giây đạt tốc độ v = 17 m/s.
a) Tính gia tốc của xe. 

b) Tính quãng đường xe chạy trong thời gian đó.
Câu 5: (1,5 điểm) Một xe đạp đang đi với tốc độ 14,4 km/h thì hãm phanh. Xe chuyển động thẳng chậm dần đều và đi được 10 m thì dừng lại. 

a) Tính gia tốc của xe.

b) Tính thời gian hãm phanh.
Câu 6: ( 1,5 điểm) Một máy bay đang bay ở độ cao 4 km với tốc độ 500,4 km/h theo phương ngang thì thả rơi một vật. Hỏi người lái máy bay phải thả vật cách mục tiêu bao xa theo phương ngang để vật rơi trúng mục tiêu? Lấy g = 9,8 m/s2.
                                     -------------------------HẾT-------------------------
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(2,0 điểm)
	+ Gia tốc: 
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+ Vận tốc: 
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+ Quãng đường: 
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+ Độc lập thời gian: 
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Trong đó: 

a: gia tốc (m/s2)

v0: Vận tốc ban đầu (m/s)

v: Vận tốc ở thời điểm t (m/s)

t: thời gian (s)

S: Quãng đường (m)
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(1,5 điểm)
	+ Sự rơi tự do là sự rơi chỉ dưới tác dụng của trọng lực

+ Đặc điểm của sự rơi tự do: Phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống, là chuyển động thẳng nhanh dần đều

+Gia tốc rơi tự do kí hiệu là g. Người ta thường lấy 
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(1,5 điểm)
	+ Chuyển động ném ngang có quỹ đạo là một nhánh của đường parabol
+ Thời gian rơi của vật: 
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+ Tầm ném xa: 
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(2,0 điểm)
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(1,5 điểm)
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(1,5 điểm)
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Lưu ý: Học sinh giải cách khác đúng thì vẫn được tính điểm; Bài tập sai 2 đơn vị trở lên thì trừ 0,25 điểm cho toàn bài.
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